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TỔNG CỘNG: 32

I TRƯỜNG MN ĐAKKRONG

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Trần Thị Tâm .27/07/1988 Giáo viên
Trường MN Đak Krong, xã 

Kon Gang, tỉnh Gia Lai
Giáo viên MN hạng III Giáo viên MN hạng II Trúng tuyển

2 Lưu Thị Ngọc Đào .08/12/1992 Giáo viên
Trường MN Đak Krong, xã 

Kon Gang, tỉnh Gia Lai
Giáo viên MN hạng III Giáo viên MN hạng II Không trúng tuyển

II TRƯỜNG MẦM NON HNENG

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nay H'Bơn 04/04/1991 Giáo viên Trường Mầm non Hneng GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

2 Hồ Thị Kim Thoa 17/8/1995 Giáo viên Trường Mầm non Hneng GVMN hạng III GVMN hạng II Không trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Yến 17/01/1995 Giáo viên Trường Mầm non Hneng GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

4 Nguyễn Đoàn Xuân Tú Anh 06/06/1997 Giáo viên Trường Mầm non Hneng GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

III TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐAKKRONG

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Hồ Thị Thu Trang 09/03/1992 Giáo viên Trường TH Đak Krong Giáo viên tiểu học hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

2 Trần Thị Hồng Thoan 10/09/1992 Giáo viên Trường TH Đak Krong Giáo viên tiểu học hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

3 Phạm Thị Bắc 22/2/1990 Giáo viên Trường TH Đak Krong Giáo viên tiểu học hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

4 Phạm Thị Mai 14/10/1982 Giáo viên Trường TH Đak Krong Giáo viên tiểu học hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

5 Trần Thị Hoàn 20/06/1986 Giáo viên Trường TH Đak Krong Giáo viên tiểu học hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

6 Trần Thị Hoa Mai 05/10/1989 Giáo viên Trường TH Đak Krong Giáo viên tiểu học hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

7 Vũ Văn Luân 01/8/1981 Giáo viên Trường TH Đak Krong Giáo viên tiểu học hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

8 Nguyễn  Bá Cảnh 13/3/1979 Giáo viên Trường TH Đak Krong Giáo viên tiểu học hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

9 Hyơi 24/2/1990 Giáo viên Trường TH Đak Krong Giáo viên tiểu học hạng III GVTH hạng II Không trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Nguyễn Thị Phượng 09/02/1985
Kế toán viên 

trung cấp
Trường Tiểu học Đak krong Kế toán viên trung cấp Kế toán viên hạng  III Trúng tuyển

2 Phạm Thanh Hương 17/04/1989 Thư viện Trường Tiểu học Đak Krong Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

IV TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM YANG

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

Trần Thị Tuyết Nhung 11/01/1981 Phó HT
Trường Tiểu học Nam Yang, 

xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai
GV TH hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trương Nguyễn Thị Mỹ Lệ 08/12/1981. Giáo viên
Trường Tiểu học Nam Yang, 

xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai
Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Kim Thanh 16/02/1982. Giáo viên
Trường Tiểu học Nam Yang, 

xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai
Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Thìn .11/10/1983 Giáo viên
Trường Tiểu học Nam Yang, 

xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai
Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

4 Trần Thị Loan .20/05/1978 Giáo viên
Trường Tiểu học Nam Yang, 

xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai
Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Nguyễn Thị Tâm 02/7/1988
Nhân viên thư 

viện

Trường Tiểu học Nam Yang, 

xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai
Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

V TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐINH TIÊN HOÀNG

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Hồ Tuấn Anh 17/6/1985 Giáo viên
Trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở Đinh Tiên Hoàng
Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CDNN VIÊN CHỨC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRỰC THUỘC ĐỊA PHƯƠNG
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2 Trần Thị Thanh Hạnh 15/10/1979

Giáo viên, Tổ 

trưởng tổ 

chuyên môn

Trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở Đinh Tiên Hoàng
Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Không trúng tuyển

NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Trần Thị Thủy 14/9/1989

Nhân viên thư 

viện, thư viện 

viên hạng IV

Trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở Đinh Tiên Hoàng
Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

VI TRƯỜNG THCS Phan Chu Trinh

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Văn Minh 03/03/1990 Giáo viên
Trường THCS Phan Chu 

Trinh, xã Kon Gang

Giáo viên trung học cơ sở 

hạng II
Giáo viên THCS hạng I Không trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Thu Hằng 08/06/1985 Giáo viên
Trường THCS Phan Chu 

Trinh, xã Kon Gang

Giáo viên trung học cơ sở 

hạng II
Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Vũ Thị Nga 04/05/1990
Nhân viên thư 

viện

Trường THCS Phan Chu 

Trinh
Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

VII TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN LINH

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Võ Thị Hương Giang 30/08/1988 Giáo viên

Trường THCS Nguyễn Văn 

Linh, xã Kon Gang, tỉnh Gia 

Lai

Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

2 Trần Thị Thảo 20/08/1976 Giáo viên

Trường THCS Nguyễn Văn 

Linh, xã Kon Gang, tỉnh Gia 

Lai

Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Không trúng tuyển

NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Vương Thị Bạch 24/04/1986 Nhân viên
Trường THCS Nguyễn Văn 

Linh
Thư viện hạng IV

Nhân viên thư viện hạng 

III
Trúng tuyển
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